
ベトナム語・病院語彙集

治療 điều trị
注射 tiêm / chích
点滴 truyền dịch
輸血 truyền máu
手術 phẩu thuật

診察 khám
どうなさいましたか cảm thấy trong người  thế nào ?
口をあけて mở miệng ra
大きく息をして thở mạnh
後ろを向いて quay lưng lại

検査 kiểm tra
レントゲン X quang
超音波 siêu âm
血液検査 kiểm tra máu
尿検査 kiểm tra nước tiểu
血圧 huyết áp

症状 tình trạng bệnh
頭（お腹、のど）が痛いđau đầu ( bụng, họng )
熱がある sốt
めまいがする chống mặt
寒気がする cảm giác ấn lạnh
下痢をする ỉa chảy


